
TT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI EMAIL Phòng SHL Buổi Ghi chú

1 Nguyễn Xuân Thịnh 0906526689 thinhnx.ctt@vimaru.edu.vn B5-304 Sáng

2 Lê Sỹ Xinh 0902105205 xinhls.ctt@vimaru.edu.vn B5-402 Sáng

3 Nguyễn Trọng Khuê 0912193793 khuent.ctt@vimaru.edu.vn B5-302 Sáng

4 Đỗ Hồng Quân 0912297778 quandoh.ctt@vimaru.edu.vn C1-904 Sáng

5 Nguyễn Thị Hồng 0904625424 hongnt.ctt@vimaru.edu.vn B5-303 Sáng

6 Phạm Minh Châu 0947680686 chaupm.ctt@vimaru.edu.vn C1-807 Chiều

7 Nguyễn Thị Diễm Chi 0903284980 chintd@vimaru.edu.vn C1-805 Chiều

8 Phạm Văn Khôi 0987711944 khoipv.ctt@vimaru.edu.vn C1-905 Sáng

9 Phạm Thị Ngà 016566459550 ngapt.ctt@vimaru.edu.vn C1-906 Chiều

10 Lê Thị Lệ 0989360927 lelt.ctt@vimaru.edu.vn C1-903 Chiều

11 Phạm Quốc Hoàn 0934605963 hoanpq.ctt@vimaru.edu.vn B5-301 Sáng

12 Phạm Thị Hải Yến 0906130911 haiyen.ctt@vimaru.edu.vn C1-902 Chiều

13 Tô Ngọc Minh Phương 0912303699 minhphuong.ctt@vimaru.edu.vn C1-907 Chiều

14 Vũ Thị Khánh Chi 0989142324 khanhchi.ctt@vimaru.edu.vn C1-804 Chiều

15 Đoàn Thị Hồng Nhung 0906143996 vietdomi@gmail.com C1-802 Chiều

16 Phạm Ngọc Vương 0985721999 vuongpn.ctt@vimaru.edu.vn B5-403 Sáng

17 Nguyễn Thanh Tùng 0973801380 nguyenthanhtung@vimaru.edu.vn B5-404 Sáng

18 Trần Văn Tùng 0979481107 tungtv@vimaru.edu.vn C1-806 Sáng

19 Nguyễn Xuân Hòa 0936776277 nguyenxuanhoa.ctt@vimaru.edu.vn B5-401 Sáng

20 Nguyễn Thiện Thành 0975054911 thanhnt.xdd@vimaru.edu.vn B5-406 Sáng

21 Trần Ngọc An 0989092183 antn.ctt@vimaru.edu.vn B5-309 Chiều

22 Nguyễn Phan Anh 0982003420 phananh.ctt@vimaru.edu.vn C1-806 Chiều

23 Vũ Phương Dung 0902003992 dvu3020@gmail.com B5-410 Chiều

24 Nguyễn Quyết Thành 093683123 thanhnq@vimaru.edu.vn C1-504 Chiều
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